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	Họ và tên
	Danh hiệu năm học trước
	Danh hiệu đề nghị công nhận năm học 17-18
	Nhiệm vụ được giao
	Kết quả thi đua
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	Danh hiệu qua sơ duyệt (do PGD ghi)
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	Những thành tích nổi bật đạt được trong năm học 2017 - 2018
	Xếp loại viên chức
	
	

	
	
	
	
	
	Trường
	Huyện
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Phạm Văn Hần
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Chủ tịch Công đoàn, dạy Sinh 6B, 8B, 9, chủ nhiệm 6B
	Đạt
	
	- Đạt giải ba GVG huyện môn Sinh học; HSG huyện môn Sinh học xếp thứ 13/21.
- Đảng viên HTTNV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	

	2
	Phạm Hà Bắc
	Lao động tiên tiến
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Dạy thể dục khối 6, 8, 9, chủ nhiệm 8A
	Đạt
	Đạt
	- Sáng kiến đạt cấp huyện, 3 giải ba môn Điền kinh cấp huyện,  tham gia hiến máu nhân đạo

- Đảng viên HTTNV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	

	3
	Trần Anh Công
	Lao động tiên tiến
	Lao động tiên tiến
	Hiệu trưởng, dạy môn Sinh học lớp 6A
	Đạt
	Đạt
	- Trường đạt giải ba GVG huyện, xếp 8/21; Sáng kiến xếp 10/21; Điền kinh xếp 11/21.

- Sáng kiến đạt cấp huyện; tham gia hiến máu nhân đạo; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
	
	

	4
	Nguyễn Văn Tấn
	Lao động tiên tiến
	Lao động tiên tiến
	Phó Hiệu trưởng, dạy Toán 6A
	Đạt
	
	- Trường đạt giải ba GVG huyện, xếp 8/21; Sáng kiến xếp 10/21; Điền kinh xếp 11/21.

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

	Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
	
	

	5
	Nguyễn Đức Vinh
	Lao động tiên tiến
	Lao động tiên tiến
	TT KHTN, dạy toán 8, 9, bồi dưỡng toán 9, chủ nhiệm 9B
	Đạt
	Đạt
	- Sáng kiến đạt cấp huyện, 1 HS đạt giải khuyến khích môn Toán, xếp 11/21.
- Đảng viên HTTNV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	

	6
	Nguyễn Thi Dung
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Lao động tiên tiến
	Dạy toán 8,9, phụ đạo Toán 8, chủ nhiệm 9A
	Đạt
	
	- Đạt giải ba Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện môn Toán

- Đảng viên HTTNV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	

	7
	Đào Thị Hòa
	Lao động tiên tiến
	Lao động tiên tiến
	TP KHXH, Dạy Hóa 8, 9, Sinh học 8B, chủ nhiệm 8B
	Đạt
	Đạt
	- Đạt giáo viên giỏi huyện; Sáng kiến đạt cấp huyện.
- Đảng viên HTTNV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	

	8
	Nguyễn Thị Hạnh
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Lao động tiên tiến
	Dạy Ngữ văn 7, Lịch sử 9, HSG sử 9, Trưởng ban TTND
	Đạt
	
	- Có 1 HSG huyện môn Lịch sử; tham gia hiến máu nhân đạo.
- Đảng viên HTTNV
	Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
	
	

	9
	Trần Thị Nhung
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Lao động tiên tiến
	TP KHXH, Dạy Ngữ văn 9, chủ nhiệm 9C
	
	
	- Đạt giải ba Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	

	10
	Vũ Thị Ân
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Lao động tiên tiến
	TT KHXH, dạy Ngữ văn 8, 9, bồi dưỡng Ngữ văn 9
	Đạt
	
	- Tham gia hiến máu nhân đạo

- Đảng viên HTTNV
	Hoàn thành Tốt nhiệm vụ
	
	

	11
	Trần Thị Kim
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Lao động tiên tiến
	Dạy tiếng Anh 7, 8, 9, bồi dưỡng tiếng Anh 8
	Đạt
	Đạt
	- Sáng kiến đạt cấp huyện

- Đảng viên HTTNV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	

	12
	Nguyễn Hữu Huy
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Lao động tiên tiến
	TPT Đội, dạy mĩ thuật 6, 7, 8, 9
	Đạt
	
	- Đạt giải nhì GVG trường, đạt giáo viên giỏi môn Mĩ thuật cấp huyện.
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	

	13
	Nguyễn Văn Hiển
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Lao động tiên tiến
	Dạy tiếng Anh 6, 8, 9, bồi dưỡng tiếng Anh 9
	Đạt
	
	- Nhiệt tình trong công tác, chất lượng bộ môn cao

- Đảng viên HTTNV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	

	14
	Vũ Thị Trang
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Lao động tiên tiến
	Kế toán,

TT văn phòng
	
	
	- Nhiệt tình trong công tác Công đoàn

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế toán, tài chính
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	

	15
	Đỗ Thị Thân
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Lao động tiên tiến
	Văn thư, thủ quỹ
	
	
	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ văn thư, thủ quỹ
- Đảng viên HTTNV
	Đạt vượt yêu cầu
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thương
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Thiết bị
	Đạt
	
	Nhiệt tình trong công tác, quản lí thiết bị khoa học
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	

	17
	Đồng Thị Huyền
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Dạy Toán 6, 7, Tin 6C, Công nghệ 6C, chủ nhiệm 6C
	Đạt
	
	
	Đạt vượt yêu cầu
	
	

	18
	Trần Trung Kiên
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Âm nhạc 6, 7, 8, 9, TPT Đội
	Đạt
	
	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	

	19
	Nguyễn Thị Hương
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Dạy Ngữ văn 6A, GDCD 6, 8, 9, chủ nhiệm 6A, 
	Đạt
	
	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	

	20
	Đinh Gia Hiếu
	Lao động tiên tiến
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Dạy thể dục 6BC, 7, Công nghệ 7
	Đạt
	
	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	

	21
	Nguyễn Văn Thạch
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Dạy Ngữ văn 6, 7, Địa lí 9, bồi dưỡng Địa lí 9, chủ nhiệm 7C
	Đạt
	
	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	

	22
	Nguyễn Xuân Thương
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Dạy Toán 6B, 7, Vật lí 6, bồi dưỡng Vật lí 9
	Đạt
	
	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	

	23
	Đồng Thị Chanh
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Thư viện
	Đạt
	
	
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	

	24
	Vũ Mạnh Tiến
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Dạy Địa lí 6, 7, 8, chủ nhiệm 7A , bồi dưỡng Địa lí 8
	Đạt
	
	
	Hoàn thành nhiệm vụ
	
	

	25
	Đồng Phương Huyền
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Dạy Lí 7, 8, 9, chủ nhiệm 7B, bồi dưỡng Vật lí 8
	
	
	
	Đạt vượt yêu cầu
	
	

	26
	Nguyễn Thị Tuyết
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Dạy Sinh học 6C, 7, 8A, Công nghệ 9, phụ trách y tế
	
	
	
	Đạt vượt yêu cầu
	
	

	27
	Vương Thị Nhàn
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Dạy Ngữ văn 6B, Lịch sử 6, 7, 8, GDCD 7
	
	
	Đạt giáo viên giỏi cấp huyện
	Hoàn thành nhiệm vụ
	
	

	28
	Phạm Văn Thám
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Dạy Tin học 6AB, 7, 8, Công nghệ 8
	
	
	
	Hoàn thành nhiệm vụ
	
	


Tổng hợp:

· Tổng số CBGVNV: 28
· Số GV được xếp loại: 28
Trong đó:

+ CSTĐ cấp tỉnh: Không
+ CSTĐ cơ sở: 02
+ LĐTT: 13
- Số GV không tham gia xếp loại: Không
